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Mục I. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu
· Dự toán: Dịch vụ thuê cước phí data truyền dữ liệu cho modem 3G/4G
· Gói 2: Dịch vụ thuê cước phí data truyền dữ liệu cho 499 modem 3G/4G.
· Địa điểm thực hiện: tỉnh Đồng Nai.
· Thời gian thực hiện gói thầu: 760 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian thực hiện dịch vụ: 730 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.


Mục 2. Mục tiêu công việc:
		Để tiếp tục vận hành hệ thống đo xa cho 499 modem 4G được liên tục, đảm bảo dữ liệu phục vụ nhu cầu quản lý kinh doanh và kỹ thuật tại các Đơn vị trực thuộc.












  Mục 3. Đơn giá chi tiết của dịch vụ trong 1 tháng : 
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá 1 tháng/thuê bao (VNĐ)
	Đơn giá 24 tháng/thuê bao (VNĐ)

	1
	Cước phí data truyền dữ liệu cho modem 3G/4G
	Thuê bao
	499
	
	



Ghi chú : 
+ Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ tất cả các cột đơn giá, không được bỏ trống.
+ Đơn giá 24 tháng cho 01 thuê bao phải trùng khớp với đơn giá nhà thầu chào trên hệ thống. 











  Mục 4.  Yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật:
1. Yêu cầu kỹ thuật dịch vụ truyền dữ liệu Data sử dụng Sim hiện hữu nhà mạng Vinaphone:
	[bookmark: _Hlk197594055]STT
	Đặc tính kỹ thuật
	Yêu Cầu
	Chào thầu

	1
	Chất lượng dịch vụ viễn thông
	- Đảm bảo các Sim data hoạt động liên tục 24/7, thông suốt về hệ thống EVNHES của PC Đồng Nai.
-Trong trường hợp Thuê bao bị mất kết nối, nhà thầu có trách nhiệm xử lý, khôi phục lại kết nối của sim trong thời gian không quá 48 giờ. 
- Trường hợp sim không hoạt động vì lí do chưa thanh toán cước, tạm ngưng dịch vụ mà chưa được sự đồng ý của PC Đồng Nai, nhà thầu có trách nhiệm khôi phục Sim hoạt động trong thời gian 24 giờ và chịu mọi chi phí phát sinh với nhà mạng, đồng thời hoàn trả cho PC Đồng Nai 100% giá trị phí dịch vụ tháng.
	

	2
	Tần số, công nghệ sử dụng
	LTE-FDD B1/B3/B8: 2100MHz/1800MHz/900MHz
	

	3
	Tốc độ truyền dữ liệu trên mạng di động.
	- 4G LTE CAT 4: 150 Mbps (DL), 50 Mbps (UL).
- Trường hợp các khu vực có kết nối 4G hoặc cao hơn không ổn định, sẽ kết nối thông qua dịch vụ 3G tùy theo sóng nhà mạng di động tại vị trí thiết bị modem lắp đặt.
	

	4
	Giao thức truyền dữ liệu về EVNHES
	TCP/IP
	

	5
	Tần suất thu thập dữ liệu
	30 phút/lần
	

	6
	Dung lượng dữ liệu
	· Đảm bảo dung lượng tối thiểu 60Mb/tháng.
	

	7
	Loại Sim sử dụng
	· Thẻ Sim data đang sử dụng hiện hữu là loại thẻ Sim nhà mạng Vinaphone (499 sim), loại SIM/USIM với 3GPP TS 51.011 hỗ trợ 1.8 và 3V UICCs. 
- Nhà thầu cung cấp dịch vụ gói cước cho Sim data dựa vào danh sách Sim Vinaphone của Chủ đầu tư. Trường hợp có phát sinh hư hỏng Sim thì nhà thầu phải tiến hành kiểm tra để xác định nguyên nhân và thay thế Sim data mới, đảm bảo Sim được kích hoạt dịch vụ data thành công.
	

	8
	Chất lượng dịch vụ hỗ trợ giám sát
	· Giám sát kênh truyền kết nối từ Modem&Sim về server thu thập dữ liệu qua mạng thông tin di động 3G/4G. 
· Kịp thời xử lý và khôi phục kết nối theo đúng thời hạn quy định tại mục 1 (STT 1).
	

	9
	Cung cấp các thông tin về viễn thông
	Nhà thầu cung cấp cho PC Đồng Nai tình trạng hoạt động của Sim data.
	

	10
	Năng lực thực hiện
	Cung cấp bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận của nhà mạng Vinaphone sẽ cung cấp dịch vụ cho nhà thầu thực hiện gói thầu hoặc Giấy chứng nhận nhà thầu là đối tác hoặc đại lý phân phối dịch vụ của nhà mạng Vinaphone để thực hiện dịch vụ truyền dữ liệu Data của nhà mạng Vinaphone. 
	







2. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật dịch vụ truyền dữ liệu Data sử dụng Sim hiện hữu nhà mạng Vinaphone:
	Stt
	Đặc tính kỹ thuật
	Yêu Cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	
	Đạt
	Chấp nhận
	Không Đạt

	1
	Chất lượng dịch vụ viễn thông
	- Đảm bảo các Sim data hoạt động liên tục 24/7, thông suốt về hệ thống EVNHES của PC Đồng Nai.
-Trong trường hợp Thuê bao bị mất kết nối, nhà thầu có trách nhiệm xử lý, khôi phục lại kết nối của sim trong thời gian không quá 48 giờ. 
- Trường hợp sim không hoạt động vì lí do chưa thanh toán cước, tạm ngưng dịch vụ mà chưa được sự đồng ý của PC Đồng Nai, nhà thầu có trách nhiệm khôi phục Sim hoạt động trong thời gian 24 giờ và chịu mọi chi phí phát sinh với nhà mạng, đồng thời hoàn trả cho PC Đồng Nai 100% giá trị phí dịch vụ tháng.
	P
	
	V

	2
	Tần số, công nghệ sử dụng
	LTE-FDD B1/B3/B8: 2100MHz/1800MHz/900MHz
	P
	
	V

	3
	Tốc độ truyền dữ liệu trên mạng di động.
	- 4G LTE CAT 4: 150 Mbps (DL), 50 Mbps (UL).
- Trường hợp các khu vực có kết nối 4G hoặc cao hơn không ổn định, sẽ kết nối thông qua dịch vụ 3G tùy theo sóng nhà mạng di động tại vị trí thiết bị modem lắp đặt.
	P
	
	V

	4
	Giao thức truyền dữ liệu về EVNHES
	TCP/IP
	P
	
	V

	5
	Tần suất thu thập dữ liệu
	30 phút/lần
	P
	
	V

	6
	Dung lượng dữ liệu
	· Đảm bảo dung lượng tối thiểu 60Mb/tháng.
	P
	
	V

	7
	Loại Sim sử dụng
	· Thẻ Sim data đang sử dụng hiện hữu là loại thẻ Sim nhà mạng Vinaphone (499 sim), loại SIM/USIM với 3GPP TS 51.011 hỗ trợ 1.8 và 3V UICCs. 
- Nhà thầu cung cấp dịch vụ gói cước cho Sim data dựa vào danh sách Sim Vinaphone của Chủ đầu tư. Trường hợp có phát sinh hư hỏng Sim thì nhà thầu phải tiến hành kiểm tra để xác định nguyên nhân và thay thế Sim data mới, đảm bảo Sim được kích hoạt dịch vụ data thành công.
	P
	
	V

	8
	Chất lượng dịch vụ hỗ trợ giám sát
	· Giám sát kênh truyền kết nối từ Modem&Sim về server thu thập dữ liệu qua mạng thông tin di động 3G/4G. 
· Kịp thời xử lý và khôi phục kết nối theo đúng thời hạn quy định tại mục 1 (STT 1).
	P
	
	V

	9
	Cung cấp các thông tin về viễn thông
	Nhà thầu cung cấp cho PC Đồng Nai tình trạng hoạt động của Sim data.
	P
	
	V

	10
	Năng lực thực hiện
	Cung cấp bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận của nhà mạng Vinaphone sẽ cung cấp dịch vụ cho nhà thầu thực hiện gói thầu hoặc Giấy chứng nhận nhà thầu là đối tác hoặc đại lý phân phối dịch vụ của nhà mạng Vinaphone để thực hiện dịch vụ truyền dữ liệu Data của nhà mạng Vinaphone. 
	P
	
	V




Chú thích:   
          + Ký hiệu “” tại mục “MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG” cột Đạt: Chào đúng hoặc tốt hơn yêu cầu kỹ thuật.
	+ Ký hiệu “” tại mục “MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG” cột Không đạt: Chào không đúng hoặc thấp hơn hoặc không chào yêu cầu kỹ thuật.

